
 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

(kèm theo Quyết định số: 666/QĐ-ĐT ngày 18/7/2018) 

TT 
Số 
HS 

Họ và tên CNMND GT Ngày sinh 
Năm 
đoạt 
giải 

Môn đoạt 
giải 

Loại giải Mã ngành Ngành 
Điểm thi THPT quốc 

gia năm 2018 Sở GDĐT 
Toán Anh Lý  Hóa 

1 133 Dương Xuân Duy 026200000415 Nam 28-09-2000 2018 Vật lý Ba 7480201 CNTT  8.00 3.20 7.50 8.25 Vĩnh Phúc 

2 24 Nguyễn Duy Kiên 001200013984 Nam 22-09-2000 2018 Hóa học Ba 7480201 CNTT 6.60 8.80 7.25 8.00 Hà Nội 

3 27 Nguyễn Trung Khoa 001200023724 Nam 20-11-2000 2018 Hóa học Ba 7480101 KHMT 6.20 5.20 7.25  8.50 Hà Nội 

4 36 Lê Hồng Long 035200000298 Nam 25-10-2000 2018 Vật lý Ba 7480201 CNTT 8.40 8.60  7.25 6.00 Hà Nội 

5 96 Phạm Trọng Toàn 113718482 Nam 30-07-2000 2018 Vật lý Ba 7480201 CNTT 8.00 5.80 8.00 7.25 Hòa Bình 

6 35 Hà Duy Tùng 001200014085 Nam 07-10-2000 2018 Hóa học Nhất 7480101 KHMT 8.00 9.00 8.00 7.00 Hà Nội 

Ấn định danh sách có 06 thí sinh 


